
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-SNNPTNT Quảng Ngãi, ngày       tháng 5 năm 2024 

 

               

    BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện cấp giấy CC, giấy SC  

cho các cờ kiếm, cá ngư vi vàng 

 

 Theo đề nghị của Cục Thủy sản tại Quyết định 117/TS-KTTS ngày 

22/4/2024 về việc tổ chức Đoàn kiểm tra chuyên đề thực hiện cấp giấy CC, 

giấy SC cho các cờ kiếm, cá ngừ vi vàng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn báo cáo tình hình như sau: 

I. Thực trạng công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác 

1. Thực trạng công tác cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai 

thác, giấy chứng nhận thủy sản khai thác 

- Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 05 cảng cá loại II gồm Cảng cá Lý Sơn, 

Cảng cá Tịnh Hòa, Cảng cá Tịnh Kỳ, Cảng cá Mỹ Á và Cảng cá Sa Huỳnh là 

những cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai 

thác. Hàng năm, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (SC) khoảng 220 giấy, 

sản lượng khoảng 5.500.000 kg; chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 

(CC) 120 giấy, sản lượng khoảng 3.200.000 kg; chủ yếu cho các công ty ngoài 

tỉnh, cụ thể như : Công Ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam, Công ty TNHH T& H 

Nha Trang, Công ty TNHH Mãi Tín, Công ty CP Bá Hải, CN Cty CP TM Kiên 

Giang, Cty CP Foodtech, Cty CP đồ hộp Tấn Phát… Trên địa bàn tỉnh có 11 

Công ty/doanh nghiệp chế biến thủy sản nhưng chỉ có 01 công ty chế biến thủy 

sản phục vụ xuất khẩu (Cty TNHH MTV XNK TS Hải Phú).  

2. Trình tự thủ tục, quy trình cấp giấy SC, giấy CC  

Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sử đổi bổ sung 

trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 

29/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ 

công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa 

phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngã; theo đó, có 03 hình thức nộp hồ sơ gồm: 

nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp qua dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ: https:llmotcua.quangngai.gov.vn hoặc https:lldichvucong .gov.vn, 

thời gian giải quyết hồ sơ là 02 ngày. 

2.1 Trình tự thủ tục, quy trình cấp giấy SC 

- Đối với cấp giấy SC “Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong 

nước” được quy định tại điểm a,b khoản 2 Điều 10 Thông tư số 21/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018. 
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+ Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo Mẫu số 01 Phụ lục 

III ban hành kèm theo Thông tư này đã kê khai đầy đủ thông tin; 

+ Bản chính Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng đã được tổ chức 

quản lý cảng cá cấp, trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng thì nộp bản 

chụp. 

- Quy trình giám sát sản lượng lên bến thực hiện theo Công văn số 

736/SNNPTNT ngày 27/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT và thẩm định 

hồ sơ “Cấp xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước”. 

+ Kiểm tra dữ liệu quản lý tàu cá (VNFISHBASE); 

+ Kiểm tra Danh sách tàu cá IUU; 

+ Kiểm tra Danh sách tàu cá và thông tin về tàu cá vào cảng; 

+ Kiểm tra giám sát hành trình (Hệ thống VMS) và Nhật ký khai thác đã 

nộp; vùng và thời gian khai thác với giám sát hành trình; 

+ Giám sát khối lượng, thành phần và kích thước loài thuỷ sản bốc dỡ tại 

cảng với Nhật ký khai thác tàu cá cập cảng bốc dỡ thuỷ sản; 

+ Kiểm tra thông tin khai trên giấy Biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng 

theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2022/TTBNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; có 

trách nhiệm xác nhận khi các thông tin đúng với thực tế tàu cá cập cảng bốc dỡ 

thuỷ sản; lưu bản sao chụp tại cảng; 

+ Cấp 01 giấy Biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng cho tổ chức, cá nhân 

thu mua thủy sản từ mỗi tàu cá cập cảng theo đúng khối lượng, thành phần và 

kích thước loài thủy sản đã thu mua. 

+ Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ 

Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi về việc 

“Cấp xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)”. 

+ Kiểm tra, rà soát các thông tin ghi trong giấy “Xác nhận nguyên liệu 

thuỷ sản khai thác” có đúng với các thông tin trong giấy Biên nhận thủy sản 

bốc dỡ qua cảng do Ban Quản lý các cảng trực thuộc đã cấp và Nhật ký khai 

thác thủy sản của tàu cá trước khi trình Lãnh đạo Ban ký trả kết quả. 

+ Từ chối cấp xác nhận nguyên liệu thuỷ sản nếu doanh nghiệp (tổ chức 

hoặc cá nhân) không cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định hoặc thông tin 

cung cấp không chính xác. 

2.2 Trình tự thủ tục, quy trình cấp giấy CC 

- Đối với cấp giấy CC theo quy định tại điểm a,b,c khoản 2 Điều 11; đối 

với giấy CC chứng nhận lại theo quy định tại điểm a,b,c khoản 3 Điều 11 

Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 

- Quy trình thẩm định hồ sơ như sau: Kiểm tra thông tin trong Giấy 

chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác được kê khai đầy đủ và đúng với 

thông tin về tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy xác nhận nguyên liệu 

thủy sản khai thác, kiểm tra trên hệ thống giám sát tàu cá, trên VNFishbase; xác 
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nhận vào mục C của Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác khi nguyên 

liệu chưa sử dụng hết, trả lại 01 bộ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị (bao 

gồm bản chính Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác khi nguyên liệu 

chưa sử dụng hết) và lưu bản sao hồ sơ tại cơ quan; Không chứng nhận khi 

thông tin kê khai trong hồ sơ không đúng với thông tin về tàu cá, Giấy phép 

khai thác thủy sản, Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và trả lời bằng 

văn bản có nêu rõ lý do. 

3. Kết quả cấp giấy xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai 

thác đối với cá ngừ vây vàng và cá cờ kiếm 

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/3/2024 đã cấp giấy xác nhận nguồn gốc 

nguyên liệu thủy sản khai thác là 219 giấy, sản lượng 1.793.769,0 kg (phụ lục I 

kèm theo) và đã cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác là 67 giấy, 

sản lượng 340,397.044kg (phụ lục II kèm theo). 

4. Những khó khăn vướng mắc 

- Thời gian chứng nhận CC chỉ 02 ngày, vì vậy Chi cục Thủy sản không 

đủ thời gian để thẩm định thông tin về tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, 

Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác cho các tàu cá ở các tỉnh ngoài 

lên cá ở tỉnh ngoài. Do vậy việc thẩm định thông tin sản phẩm thủy sản được 

khai thác trong nước không vi phạm quy định về khai thác IUU gặp nhiều khó 

khăn. 

- Nhiều công ty có hợp đồng mua bán nguyên liệu thủy sản không thể 

hiện rõ việc mua bán nguyên liệu thủy sản thuộc Giấy xác nhận nguyên liệu 

thủy sản khai thác số nào? sản lượng bao nhiêu? loài cá nào? Nên gây khó khăn 

cho đơn vị xác nhận thông tin để chứng nhận CC. 

- Hiện nay, nhiều tàu cá có 02 nghề gồm nghề chính và nghề phụ nhưng 

trong dữ liệu nghề cá Quốc gia Vnfishbase chỉ có 01 nghề chính nên rất khó 

khăn trong việc chứng nhận cho nghề phụ. 

- Chưa thực hiện được hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thuỷ sản 

khai thác điện tử (ECDT), nguyên nhân do một số chủ tàu/thuyền trưởng không 

có điện thoại thông minh, hệ thống có nhiều thông tin nên chủ tàu/thuyền 

trưởng khó thực hiện; một số Trạm Kiểm soát Biên phòng, Cảng cá sử dụng 

điện thoại iPhone nên không thực hiện được. 

- Xác nhận nguyện liệu còn lại sau khi chứng nhận thực hiện thủ công 

nên mất thời gian và còn nhiều thiếu sót, nhất là xác nhận nguyên liệu còn lại 

trên SC (trừ lùi). 

- Tàu cá đăng ký ngoài tỉnh, cập cảng, bốc dỡ thủy sản ngoài tỉnh và xác 

nhận giấy SC ngoài tỉnh nhưng đề nghị chứng nhận tại Quảng Ngãi nên Chi cục 

Thủy sản Quảng Ngãi không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh, xác định được 

sản phẩm thủy sản khai thác bởi tàu cá có vi phạm quy định về khai thác IUU 

hay không. 

5. Kiến nghị và đề xuất 
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- Cục Thủy sản tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp làm công 

tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác để được trao đổi những 

khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác điện tử 

(ECDT) khó thực hiện bước đầu vì vậy cần xem xét điều chỉnh tạm bỏ giai 

đoạn của ngư dân khai báo với cảng cá và biên phòng, trước mắt thực hiện từ 

cảng cá, doanh nghiệp và Chi cục Thủy sản. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Cục Thủy sản biết và 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Thủy sản; 

- GĐ và PGĐ Sở (đ/c Bình); 

- Chi cục Thủy sản; 

- BQL các Cảng cá tỉnh; 

- Lưu VT, CCTS (đqthơi). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Đức Bình 
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